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BẢN ĐÁNH GIÁ
[bookmark: _Hlk154498966]Tác động thủ tục hành chính trong Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng sản tại Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện dự án Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản (Báo cáo số 13/BC-BTNMT ngày 06/02/2024 gửi Chính phủ). Kết quả đánh giá như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản với tổng số thủ tục hành chính (TTHC) mới và sửa đổi, bổ sung là 25 TTHC, trong đó có 05 TTHC mới và 20 TTHC sửa đổi, bổ sung, gồm:
1. Thủ tục hành chính mới:
- Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 3 Điều 48;
- Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 4 Điều 48;
- Cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản – khoản 3 Điều 60;
- Điều chỉnh Giấy phép khai thác/ khai thác tận thu khoáng sản – khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72;
- Điều chỉnh Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản – Điều 86;
2. Thủ tục hành chính cũ, có sửa đổi nội dung:
- Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản – Điều 25;
- Thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 36)
- Khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích thăm dò – Điều 43;
- Bổ sung khối lượng công tác thăm dò – điểm c khoản 4 Điều 47;
- Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 1 Điều 48;
- Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 2 Điều 48;
- Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 5 Điều 48;
- Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản – khoản 6 Điều 48;
- Bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung - điểm c khoản 1 Điều 50, điểm h khoản 2 Điều 62;
- Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản – Điều 54;
- Điều chỉnh, bổ sung Quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản - Điều 54;
- Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 72;
- Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 2 Điều 60, khoản 2 Điều 72;
- Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 72;
- Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 6 Điều 60, khoản 2 Điều 72;
- Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản – Điều 77, Điều 79;
- Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/chấp thuận phương án đóng cửa mỏ –Điều 86;
- Xác nhận kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản – Điều 89.
- Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản – Điều 94;
- Cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản – Điều 96;
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Luật Địa chất và Khoáng sản được xây dựng dựa trên nền tảng của Luật Khoáng sản năm 2010 và bổ sung các quy định mới về tài nguyên địa chất để xây dựng thành luật mới. Về cơ bản, dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính, số lượng TTHC tăng lên là do tách từ các TTHC cũ để thuận lợi cho tổ chức/cá nhân khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, cụ thể như sau:
- Trong 05 TTHC mới có 02 TTHC điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 4 Điều 48 và điều chỉnh Giấy phép khai thác/ khai thác tận thu khoáng sản quy định tại khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72 không phải là mới hoàn toàn mà được sửa lại từ thủ tục trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Điều 47 và Điều 48 Luật Khoáng sản)và trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (Điều 59 và Điều 60 Luật Khoáng sản), đồng thời bổ sung thêm các trường hợp điều chỉnh các nội dung khác của Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép thăm dò khoáng sản để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khi yêu cầu của thực tiễn cần phải thay đổi các nội dung của Giấy phép. 03 TTHC mới còn lại trước đây chưa có quy định, tuy nhiên yêu cầu thực tiễn thời gian qua phát sinh nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản có nhu cầu cấp lại Giấy phép nhưng do không có quy định nên phải thực hiện theo thủ tục cấp mới Giấy phép, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân; tương tự như vậy, đối với trường hợp trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản có những phát sinh thực tế đòi hỏi phải điều chỉnh các nội dung liên quan trong đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt, nếu không có quy định sẽ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và có thể dẫn đến tình trạng xử lý không thống nhất giữa các địa phương.
- Trong 18 TTHC sửa đổi, bổ sung có một số TTHC được đổi tên và đơn giản hoá nội dung, trình tự, thủ tục cho phù hợp như: Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (trước đây là phê duyệt trữ lượng khoáng sản), xác nhận kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (trước đây là đóng cửa mỏ khoáng sản); một số TTHC được tách ra từ các TTHC cũ để thuận tiện trong quá trình quản lý cũng như có điều kiện quy định trình tự, thủ tục đơn giản hơn như: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (trước đây được thực hiện chung với TTHC phê duyệt trữ lượng khoáng sản), đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản (trước đây được thực hiện chung với TTHC cấp Giấy phép khai thác khoáng sản). Việc đổi tên và tách TTHC sẽ giúp giảm trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và đặc biệt là giảm thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí cho tổ chức/cá nhân nói riêng và cho xã hội nói chung. 
Do các yếu tố cấu thành của TTHC như trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí... được Dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết nên Báo cáo này đánh giá tác động chung của các thủ tục, bao gồm sự cần thiết của TTHC dự kiến ban hành, tính hợp lý, hợp pháp và các thông tin khác theo biểu mẫu quy định. Việc đánh giá các yếu tố cấu thành gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí cũng như chi phí tuân thủ TTHC sẽ được thực hiện ở văn bản dưới luật. Kết quả đánh giá cụ thể như sau:
1. Các thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới
a) TTHC 1: Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 3 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Trong nhiều trường hợp, vì các lý do khác nhau như đã phân tích ở trên, tổ chức cá nhân chưa thi công xong Đề án thăm dò và không đủ điều kiện để gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản thì có thể xem xét để cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản. Việc cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản sẽ tạo điều kiện tiếp tục thực hiện Đề án thăm dò đang triển khai dở dang, tránh tình trạng phải dừng hoàn toàn Đề án gây lãng phí nguồn lực của xã hội và không xác định được các thông tin về điều kiện địa chất, khoáng sản của mỏ để phục vụ cho công tác quản lý mỏ sau này.
Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản là cần thiết, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 3 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
b) TTHC 2: Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 4 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tương tự như yếu tố thời hạn thăm dò, trong quá trình thực hiện Đề án thăm dò khoáng sản theo Giấy phép được cấp, nhiều thông tin trong Giấy phép có thể phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn triển khai Đề án trên thực tế cũng như nhưng thay đổi của bản thân tổ chức, cá nhân như thay đổi tên của tổ chức, cá nhân; thay đổi về diện tích thăm dò, khối lượng các hạng mục, công việc cần thực hiện… để đảm bảo thu thập được đầy đủ thông tin về nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
Việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 4 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
c) TTHC 3: Cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản (khoản 3 Điều 60)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Trong nhiều trường hợp, vì các lý do khác nhau như đã phân tích ở trên, tổ chức cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa thi khai thác hết trữ lượng được cấp phép và không đủ điều kiện để gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì có thể xem xét để cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản. Việc cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản sẽ tạo điều kiện tiếp tục khai thác nốt trữ lượng còn lại của mỏ, đáp ứng nguyên tắc khai thác, thu hồi tối đa khoáng sản tại khu vực được cấp phép, tránh lãng phí tài sản công, đặc biệt đối với các trường hợp không thể khôi phục khai thác sau khi đóng cửa mỏ; đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản.
Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản là cần thiết, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 3 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
d) TTHC 4: Điều chỉnh Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tương tự như yếu tố thời hạn khai thác, trong quá trình khai thác khoáng sản theo Giấy phép đã cấp có thể phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhưng thay đổi của bản thân tổ chức, cá nhân như thay đổi tên của tổ chức, cá nhân; thay đổi về diện tích khai thác, phương pháp khai thác, trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác… để đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thu hồi tối đa khoáng sản.
Việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và cần được quy định theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
đ) TTHC 5: Điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (khoản 1 Điều 86)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Sau khi Đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện theo các nội dung của Đề án. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ có thể có những phát sinh ngoài dự kiến dẫn đến cần thay đổi nội dung của Đề án để đảm bảo hiệu quả thực hiện, tiết kiệm chi phí xã hội cũng như phù hợp với mục đích, kế hoạch sử dụng đất sau này. Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục Điều chỉnh Đề án đóng cửa mỏ để thực hiện thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 86 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
2. Thủ tục hành chính cũ, có sửa đổi nội dung
a) TTHC 6: Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Điều 25) 
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quan điểm tại Nghị quyết 10/NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung Ương về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 “Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải đi trước một bước, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản….” và “Điều tra cơ bản địa chất chủ yếu do Nhà nước thực hiện, xã hội hóa nguồn vốn thực hiện một số đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy hoạch…” do vậy, việc tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản nhằm đảm bảo thể chế hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân được lựa chọn phải có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo hoạt động khai thác hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 
Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản phải được tổ chức lựa chọn theo trình tự, thủ tục và kết của TTHC là bằng Quyết định công bố tổ chức, cá nhân được lựa chọn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 25 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
a) TTHC 6a: Thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 36)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quan điểm tại Nghị quyết 10/NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung Ương về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, đã nhận định địa chất, khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia; Theo Điều 53 Hiến pháp năm 2013 “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” và Khoản 1 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Do vậy, việc Thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhằm đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải lập hồ sơ, đánh giá đầy đủ các tiêu chí và đánh giá tác động tời tài nguyên khoáng sản dữ trữ quốc gia nhằm bảo vệ, sử dụng hợp lý và dự trữ tài nguyên khoáng sản cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
Việc thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải được thẩm định theo trình tự, thủ tục và kết quả của TTHC là bằng Văn bản chấp thuận cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 36 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
b) TTHC 7: Khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích thăm dò (Điều 43)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản, do đó, có liên quan đến việc xác định số lượng, chất lượng tài sản công. Việc khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích thăm dò nhằm là nội dung hết sức cần thiết để tăng hiệu quả công tác thăm dò cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư thăm dò.
Bên cạnh đó, cũng như quá trình thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản sẽ phải thi công nhiều công trình có tác động vào bề mặt và không gian lòng đất, cần phải quản lý để đảm bảo kiểm soát được những tác động xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của con người.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 43 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
c) TTHC 8: Bổ sung khối lượng công tác thăm dò (điểm c khoản 4 Điều 47)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản, do đó, có liên quan đến việc xác định số lượng, chất lượng tài sản công. Việc thăm dò bổ sung trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ khối lượng công tác thăm dò theo đề án thăm dò mà giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết thời hạn nhưng phải bổ sung khối lượng công tác thăm dò theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản chấp thuận trước khi thực hiện là đảm bảo chặt chẽ về quản lý nhà nước nhưng cũng đồng thời đảm bảo quyền lời của nhà đầu tư nhưng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Việc bổ sung khối lượng thăm dò khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
d) TTHC 9: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 1 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản, do đó, có liên quan đến việc xác định số lượng, chất lượng tài sản công. 
Bên cạnh đó, cũng như quá trình thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản sẽ phải thi công nhiều công trình có tác động vào bề mặt và không gian lòng đất, cần phải quản lý để đảm bảo kiểm soát được những tác động xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của con người.
Việc cấp phép thăm dò khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
đ) TTHC 10: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 2 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Khi xây dựng Đề án thăm dò khoáng sản, các tổ chức, cá nhân đã dự kiến khối lượng và nguồn lực thực hiện, trên cơ sở đó xác định thời hạn thi công, thực hiện Đề án. Đây là cơ sở để quy định thời hạn của Giấy phép thăm dò. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi triển khai thực hiện các Đề án gặp nhiều tình huống phức tạp cả về điều kiện địa chất, kinh tế, xã hội… không như dự kiến, tính toán trong Đề án nên không thể hoàn thành theo thời gian được cấp phép. Do đó, cần thiết phải gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản để đảm bảo thời gian thực hiện Đề án nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Việc gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 2 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
e) TTHC 11: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 5 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Quá trình thực hiện Giấy phép thăm dò có thể gặp một số tình huống dẫn đến tổ chức, cá nhân không thể tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thăm dò đã được cấp phép. Để đảm bảo quyền của các tổ chức, cá nhân cũng như quản lý chặt chẽ khoáng sản, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý các giấy phép đã cấp, có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý tiếp theo thì cần thiết phải quy định TTHC trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản. Việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 5 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
g) TTHC 12: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (khoản 6 Điều 48)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Để đảm bảo tính pháp lý của hoạt động chuyển nhượng, đồng thời cập nhật được các thông tin để thưc hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò mỏ khoáng sản được chuyển nhượng thì cần thiết phải quy định thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 6 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
…) TTHC …: Bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung (điểm c khoản 1 Điều 50, điểm h khoản 2 Điều 62)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Để đảm bảo tính pháp lý của việc bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung, đồng thời để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò mỏ khoáng sản nói chung, việc bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung nói riêng thì cần thiết phải quy định thủ tục hành chính đối tượng này. Việc bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50, điểm h khoản 2 Điều 62 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
[bookmark: _Hlk150873075]h) TTHC 13: Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tài nguyên khoáng sản là tài sản công, do nhà nước thống nhất quản lý. Trước khi giao tài sản (mỏ khoáng sản) và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (cấp phép khai thác cho tổ chức, cá nhân khai thác) Nhà nước phải xác định được loại hình, quy mô (trữ lượng, chất lượng và điều kiện khai thác mỏ), giá trị tài sản đó (mỏ khoáng sản) thông qua công tác công nhận trữ lượng trong Báo cáo thăm dò khoáng sản.Trữ lượng khoáng sản sau khi công nhận là căn cứ quan trọng, quyết định đến việc lập Dự án đầu tư khai thác/thiết kế mỏ, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước khi cấp phép khai thác. Việc công nhận trữ lượng khoáng sản là một trong những nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền của nhà nước, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, cần thiết phải có quy định về thủ tục, trình tự công nhận trữ lượng khoáng sản.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 54 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
i) TTHC 14: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có quyền và nghĩa vụ khai thác, thu hồi tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm tại mỏ. Tuy nhiên, do có sai số của cấp trữ lượng khoáng sản chính được phép khai thác trong thực tế khai thác có thể tăng/giảm trữ lượng vượt quá sai số theo quy định thì phải điều chỉnh, bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; có sự thay đổi về chỉ tiêu tính trữ lượng cần phải điều chỉnh trữ lượng của khoáng sản chính đã công nhận trước đó; có phát sinh nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm (trong quá trình khai thác khoáng sản chính) thì phải công nhận bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm để thu thêm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng thu ngân sách). Trong những trường hợp này tổ chức, cá nhân có quyền và trách nhiệm trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung việc công nhận kết quả thăm dò trước đó làm cơ sở để điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh giấy phép khai thác và thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 54 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
k) TTHC 15: Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 72)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Khai thác khoáng sản là hoạt động lấy khoáng sản ra khỏi nơi thành tạo tự nhiên (lòng đất), sau khi lấy ra khỏi nơi thành tạo tự nhiên thì khoáng sản trở thành tài sản của tổ chức, cá nhân được phép khai thác. Như vậy hoạt động khai thác khoáng sản liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài sản công.
Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản sẽ phải sử dụng máy móc, thiết bị, chất nổ để san gạt, đào… để bóc tầng phủ, thi công các công trình hầm lò… nhằm lấy khoáng sản ra khỏi nơi thành tạo. Do đó, có tác động vào bề mặt và không gian lòng đất, cần phải quản lý để đảm bảo kiểm soát được những tác động xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của con người.
Việc cấp phép khai thác khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền khai thác khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất; giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ các hoạt động khoáng sản.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 72 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
l) TTHC 16: Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 2 Điều 60, khoản 2 Điều 72)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Khi lập Dự án khai thác khoáng sản, các tổ chức, cá nhân đã căn cứ công suất hoạt động của các dự án chế biến khoáng sản, trữ lượng khoáng sản khu vực khai thác, dự kiến thị trường tiêu thụ và các thông tin khác để xác định thời gian khai thác. Đây là cơ sở để quy định thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi mỏ đi vào khai thác gặp nhiều tình huống phát sinh phức tạp cả về điều kiện biến động địa chất, trữ lượng, kinh tế, xã hội… nên không thể khai thác hết trữ lượng mỏ theo thời hạn được cấp phép. Do đó, cần thiết phải gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản để đảm bảo khai thác hết trữ lượng mỏ, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản  và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp phép. Việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền khai thác khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 2 Điều 60 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
m) TTHC 17: Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 72)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Quá trình khai thác khoáng sản theo Giấy phép được cấp có thể gặp một số tình huống dẫn đến tổ chức, cá nhân không thể tiếp tục triển khai hoạt động khai thác như không thể giải phóng được mặt bằng khu vực khai thác, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn về tài chính mà không thể khắc phục, điều kiện địa chất, trữ lượng khoáng sản biến động mạnh mà chưa đánh giá hết trong quá trình thăm dò, nhu cầu của thị trường không còn…. Để đảm bảo quyền của các tổ chức, cá nhân cũng như quản lý chặt chẽ, hiệu quả khoáng sản còn lại chưa khai thác, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý các giấy phép đã cấp, có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý tiếp theo thì cần thiết phải quy định TTHC trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản. Việc trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 72 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
n) TTHC 18: Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 6 Điều 60, khoản 2 Điều 72)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Để đảm bảo tính pháp lý của hoạt động chuyển nhượng, đồng thời cập nhật được các thông tin để thưc hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tại mỏ khoáng sản được chuyển nhượng thì cần thiết phải quy định thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân cần phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 6 Điều 48, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
o) TTHC 19: Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản (Điều 77, Điều 79)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Để đơn giản hoá TTHC, dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản không quy định cấp phép thăm dò, khai thác đối với một số hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản như: khai thác khoáng sản nhóm IV làm vật liệu san lấp; thu hồi khoáng sản từ hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, luồng hàng hải, vùng nước cảng, bến thủy nội địa, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo dự án, kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi khoáng sản dôi dư từ hoạt động cải tạo đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp; thu hồi khoáng sản trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ, khoáng sản các loại tại bãi thải của mỏ đang hoạt động, khoáng sản các loại trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; thu hồi khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, do vẫn là hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản (là tài sản công) nên bắt buộc phải được quản lý chặt chẽ để đảm bảo không thất thoát, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của người dân. Do đó, dự thảo Luật đã quy định TTHC Đăng ký khai thác, thu hồi khoáng sản đối với các trường hợp nêu trên. TTHC này đơn giản hơn rất nhiều so với TTHC cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản..
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 77, Điều 79 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
p) TTHC 20: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/chấp thuận phương án đóng cửa mỏ (Điều 86)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Như đã phân tích ở trên, hoạt động khai thác khoáng sản sẽ tác động trực tiếp vào bề mặt trái đất, tạo ra những công trình, hạng mục phục vụ việc khai thác làm thay đổi hiện trạng ban đầu. Do đó, sau khi kết thúc khai thác, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải có nghĩa vụ thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường, hệ sinh thái, phá dỡ các công trình không còn giá trị sử dụng… Mỗi mỏ khoáng sản có các tác động đến điều kiện tự nhiên trong quá trình khai thác khác nhau, kế hoạch sử dụng đất sau khai thác khác nhau… Do đó, để việc cải tạọ, phục hồi môi trường, hệ sinh thái được đầy đủ, đảm bảo an toàn sau khai thác, hạn chế tình trạng khai thác trái phép sau này cũng như đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng đất hợp lý thì các tổ chức, cá nhân phải lập đề án đóng cửa mỏ. Đề án này cần được thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý khi triển khai thực hiện. Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo tính thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 86 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
q) TTHC 21: Xác nhận kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 89)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt/ điều chỉnh cần phải thực hiện việc xác nhận. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án đóng cửa mỏ thì cần ban hành Quyết định đóng cửa mỏ để chấm dứt quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản và làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý tiếp theo đối với tài nguyên khoáng sản, đất tại khu vực khai thác khoáng sản.
Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản của các tổ chức, cá nhân để thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 89 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
r) TTHC 22: Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản (Điều 94)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Thông tin, dữ liệu, mẫu vật là tài sản của Nhà nước, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như lập xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển các khu dân cư, khai thác khoáng sản… Do đó cần phải được thu thập, lưu trữ, bảo vệ, khai thác và sử dụng theo quy định.
Nghị quyết 10/NQ/TW cũng đã đưa ra quan điểm: “Thông tin, dữ liệu địa chất phải được quản lý tập trung, thống nhất”, đồng thời đưa ra giải pháp: “Quản lý tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản phục vụ đa mục tiêu”; “Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên địa chất, khoáng sản, quản lý tập trung, thống nhất trước năm 2025”.
Do vậy, để đảm bảo thể chế hoá đầy đủ các chủ trương của Đảng, xây dựng được cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản để quản lý tập trung, thống nhất phục vụ cho việc lưu trữ, bảo vệ, khai thác và sử dụng cho nhiều mục đích, cần thiết phải quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện các Đề án điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải giao nộp thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản cho cơ quan Lưu trữ đia chất và Bảo tàng địa chất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 94 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
s) TTHC 23: Cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản (Điều 96)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Như trên đã nêu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản được lưu trữ, bảo vệ tập trung và được khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Các tổ chức, cá nhân khi triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản có thể đề nghị cơ quan lưu trữ địa chất cung cấp. Việc khai thác dữ liệu sẵn có vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm kinh phí. Tuy nhiên, để đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng thông tin dữ liệu đúng mục đích và nâng cao chất lượng các thông tin được khai thác, cung cấp thì cần thiết phải quy định trình tự, thủ tục cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS Phụ lục kèm theo.
TTHC này được quy định tại Điều 96 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.
III. LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản bao gồm các TTHC được gửi lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Ngày 30/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6056/BTNMT-KSVN gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 
- Ngày 15/9/2023 và ngày 29/9/2023, Bộ Tài nguyên và tổ chức Hội thảo xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản tại tỉnh Quảng Ninh và Lâm Đồng.
- Trong quá trình soạn thảo, đơn vị soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc họp để tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý và các cơ quan, tổ chức liên quan về TTHC và nội dung chuyên môn.
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	               CHÍNH PHỦ
	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM



BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☐
Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn thăm dò khoáng sản.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện thăm dò khoáng sản.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☐   
Lý do: Dự thảo Luật không quy định.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 
Không quy định
	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐    
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒          Không  ☐        
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒          
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                     
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐                    
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐          
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐               Không ☒          
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	 Có  ☐               Không ☐            
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐               Không  ☐          
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép.
- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐             Không ☐          
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐          
- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐          
- Biên giới, hải đảo ☐          
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☐               Không  ☒          
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐               Không  ☐            
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐       
      Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐       
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐            Không  ☒       
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐          Không  ☒         
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐          Không   ☒       


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐       
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép  ☐       
- Giấy chứng nhận ☐       
- Giấy đăng ký ☐       
- Chứng chỉ ☐       
- Thẻ ☐       
- Quyết định hành chính ☐       
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐       
- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐         Không  ☐           
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐           Không ☐       
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐            Địa phương ☐       
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com


 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Cấp lại Giấy phép khai thác (Điều 48)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☐
Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☐   
Lý do: Dự thảo Luật không quy định.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 
Không quy định
	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐    
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Điều chỉnh Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 4 Điều 48, Điều 72).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒          Không  ☐        
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒          
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                     
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐                    
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐          
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐               Không ☒          
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	 Có  ☐               Không ☐            
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐               Không  ☐          
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép.
- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐             Không ☐          
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐          
- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐          
- Biên giới, hải đảo ☐          
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☐               Không  ☒          
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐               Không  ☐            
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐       
      Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐       
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐            Không  ☒       
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐          Không  ☒         
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐          Không   ☒       


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐       
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép  ☐       
- Giấy chứng nhận ☐       
- Giấy đăng ký ☐       
- Chứng chỉ ☐       
- Thẻ ☐       
- Quyết định hành chính ☐       
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐       
- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐         Không  ☐           
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐           Không ☐       
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐            Địa phương ☐       
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com


 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 86).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 86 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com
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BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
(Điều 25)

	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải được tổ chức lựa chọn bằng quyết định công bố của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Việc tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân được lựa chọn đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo hoạt động khai thác hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản về khoáng sản được lựa chọn khu vực có tiềm năng tài nguyên khoáng sản để đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã tham gia đầu tư; Được sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong khu vực góp vốn đầu tư và các thông tin dữ liệu, điều tra cơ bản địa chất khác theo quy định của pháp luật để lập hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản; Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất; Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng sản ở khu vực đã lựa chọn theo quy định của Luật này hoặc không có nhu cầu tiếp tục thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực đã góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thì tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản không được hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất khoáng sản của tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất trong quá trình thực hiện đề án để đảm bảo tổ chức cá, nhân được lựa chọn thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: 
Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 25.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có ☐             Không ☒        
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản sẽ được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒           Không ☐        
Nêu rõ lý do: cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất sẽ tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và công bố tổ chức, cá nhân được lựa chọn.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐            Không   ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐            Không ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒            Không ☐        
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiến hành.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐            Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐            Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐            Không ☒        
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐           Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐            Không ☒         
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                 
Bưu chính ☐        
Điện tử ☐        
b) Nhận kết quả:	
Trực tiếp ☐        
Bưu chính ☐        
Điện tử ☐        
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐           Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể về cách thức thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒          Không ☐        
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Không quy định

	- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, thành phần hồ sơ sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n: 
Không quy định

	- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐          Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
Không quy định
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☐           Không ☒        
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐           Không ☒        
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒               Nước ngoài ☐        
Mô tả rõ: tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒              Nước ngoài ☒        
Mô tả rõ: tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có ☐            Không ☒        
Nêu rõ lý do: là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☒            Vùng ☐             Địa phương ☐        
- Nông thôn ☐             Đô thị ☐             Miền núi ☐        
- Biên giới, hải đảo ☐        
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐             Không ☐           
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Luật.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒           Không ☐        
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.


	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐          Không ☒        
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒              Có ☐        
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không ☒              Có ☐        
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không ☒              Có ☐        
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐           Không ☐        
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐             Không ☐        
Không quy định phí, lệ phí và các chi phí khác.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có  ☐            Không  ☒        
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  
Không quy định

	Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒             Song ngữ  ☐             Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	Có ☒           Không ☐        
Lý do quy định: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân được lựa chọn đủ điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực có tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã được điều tra.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐             Không ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐          Không ☒        
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐           Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐           Không ☐        
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐        
- Giấy chứng nhận ☐        
- Giấy đăng ký ☐        
- Chứng chỉ ☐        
- Thẻ ☐        
- Quyết định hành chính ☐        
- Văn bản xác nhận/chấp thuận  ☒           
- Loại khác: ☐        Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒           Không ☐        
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐           Không ☐           
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc  ☒    Địa phương ☐     Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	

	Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào
Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 36)

	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải lập phương án đánh giá đầy đủ các tiêu chí: (1) Khu vực có khoáng sản cần dự trữ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; (2) Khu vực có khoáng sản nhưng được ưu tiên phát triển kinh tế mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh nổi trội. (3) Khu vực có khoáng sản nhưng chưa đủ điều kiện để khai thác hiệu quả hoặc có đủ điều kiện khai thác nhưng chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường nhằm bảo vệ, sử dụng  hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên dự trữ đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
- Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại các khu vực đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: (1) Bảo vệ khoáng sản trong phạm vi khu vực triển khai dự án; (2) Nghiêm cấm lợi dụng việc thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình để khai thác khoáng sản nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
- Tổ chức, cá nhân khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải có đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản đã được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thuộc phạm vi dự án; phải có giải pháp bảo vệ loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ nêu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất trong quá trình thực hiện để đảm bảo thực hiện đúng việc quản lý tài nguyên khoáng sản dữ trữ theo đúng quy định.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: 
Nhằm bảo vệ, quản lý tài nguyên khoáng sản dự trữ quốc gia theo đúng quy định đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 36.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có ☐             Không ☒        
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: thủ chấp thuận tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sẽ được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒           Không ☐        
Nêu rõ lý do: cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất sẽ tổ chức thẩm định tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và có văn bản chấp thuận về phương án và giải pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân thành lập.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐            Không   ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐            Không ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒            Không ☐        
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiến hành.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐            Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐            Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☐            Không ☒        
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐           Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐            Không ☒         
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                 
Bưu chính ☐        
Điện tử ☐        
b) Nhận kết quả:	
Trực tiếp ☐        
Bưu chính ☐        
Điện tử ☐        
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐           Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể về cách thức thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒          Không ☐        
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Không quy định

	- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, thành phần hồ sơ sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n: 
Không quy định

	- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐          Không  ☒        
Nêu rõ lý do: Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
Không quy định
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☐           Không ☒        
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐           Không ☒        
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒               Nước ngoài ☐        
Mô tả rõ: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒              Nước ngoài ☒        
Mô tả rõ: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 
- Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có ☐            Không ☒        
Nêu rõ lý do: là tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☒            Vùng ☐             Địa phương ☐        
- Nông thôn ☐             Đô thị ☐             Miền núi ☐        
- Biên giới, hải đảo ☐        
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐             Không ☐           
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Luật.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒           Không ☐        
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.


	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐          Không ☒        
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒              Có ☐        
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không ☒              Có ☐        
Nếu Có nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không ☒              Có ☐        
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐           Không ☐        
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐             Không ☐        
Không quy định phí, lệ phí và các chi phí khác.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có  ☐            Không  ☒        
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:  
Không quy định

	Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
+ Nội dung thông tin: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒             Song ngữ  ☐             Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?

	Có ☒           Không ☐        
Lý do quy định: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đúng quy định, tránh thất thoát tài nguyên, khoáng sản dự trữ quốc gia.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐             Không ☒        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐          Không ☒        
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐           Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐           Không ☐        
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐        
- Giấy chứng nhận ☐        
- Giấy đăng ký ☐        
- Chứng chỉ ☐        
- Thẻ ☐        
- Quyết định hành chính ☐        
- Văn bản xác nhận/chấp thuận  ☒           
- Loại khác: ☐        Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒           Không ☐        
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐           Không ☐           
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc  ☒    Địa phương ☐     Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	

	Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào
Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com 






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích thăm dò (Điều 43)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 43 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không ☐
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒           
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☒ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☒     Không  ☐  
Thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định trong dự thảo Luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: Bổ sung khối lượng công tác thăm dò (điểm c khoản 4 Điều 47)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điểm c khoản 4 Điều 47 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không ☐
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒           
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☒ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☒     Không  ☐  
Thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước đối với từng loại khoáng sản đã được quy định trong dự thảo Luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐           
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☐
Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn thăm dò khoáng sản.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện thăm dò khoáng sản.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☐   
Lý do: Dự thảo Luật không quy định.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 
Không quy định
	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐    
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48).
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 59 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com











THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Điều 48).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒          Không  ☐        
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒          
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                     
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐                    
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐          
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐               Không ☒          
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	 Có  ☐               Không ☐            
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐               Không  ☐          
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép.
- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐             Không ☐          
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐          
- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐          
- Biên giới, hải đảo ☐          
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☐               Không  ☒          
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐               Không  ☐            
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐       
      Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐       
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐            Không  ☒       
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐          Không  ☒         
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐          Không   ☒       


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐       
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép  ☒       
- Giấy chứng nhận ☐       
- Giấy đăng ký ☐       
- Chứng chỉ ☐       
- Thẻ ☐       
- Quyết định hành chính ☐       
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐       
- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐         Không  ☐           
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐           Không ☐       
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐            Địa phương ☐       
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: Bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò; thăm dò bổ sung (điểm c khoản 1 Điều 50, điểm h khoản 2 Điều 62)


	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điểm c khoản 1 Điều 50, điểm h khoản 2 Điều 62 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không ☐
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒           
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☒ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☒     Không  ☐  
Thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước đối với từng loại khoáng sản đã được quy định trong dự thảo Luật.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 














THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 54 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐           
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lại Hồng Thanh
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0913369900  Email: thanh.monre@gmail.com  





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: Điều chỉnh, bổ sung quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 54 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐           
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lại Hồng Thanh
Điện thoại cố định: ………… Di động: 0913369900  Email: thanh.monre@gmail.com  





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17: Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 1 Điều 48, Điều 72) 

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐           
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật; sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật; sẽ được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☒     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☒  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☒
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 2 Điều 48, Điều 72)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☐
Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn khai thác khoáng sản.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện khai thác khoáng sản.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☐   
Lý do: Dự thảo Luật không quy định.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 
Không quy định
	- Giấy phép ☒
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐    
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19: Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản 
(khoản 5 Điều 48, khoản 3 Điều 72).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com








THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20: Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản 
(khoản 6 Điều 48, khoản 2 Điều 72).

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒          Không  ☐        
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐              Không   ☒          
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐              Không   ☒          
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒          
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☐                     
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐                    
Bưu chính ☐          
Điện tử ☐          
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒          
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐          
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐               Không ☒          
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	 Có  ☐               Không ☐            
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐               Không  ☐          
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị chuyển nhượng Giấy phép.
- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐          
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị chuyển nhượng Giấy phép.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐             Không ☐          
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐          
- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐          
- Biên giới, hải đảo ☐          
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☐               Không  ☒          
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐               Không  ☐            
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒             Có ☐          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐       
      Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐       
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐            Không  ☒       
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐          Không  ☒         
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐       
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐          Không   ☒       


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐       
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐       
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép  ☒       
- Giấy chứng nhận ☐       
- Giấy đăng ký ☐       
- Chứng chỉ ☐       
- Thẻ ☐       
- Quyết định hành chính ☐       
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐       
- Loại khác:  ☐         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐         Không  ☐           
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐           Không ☐       
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐            Địa phương ☐       
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 21: Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản (Điều 79, Điều 98)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 79, Điều 98 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com







THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 22: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/Chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản
(Điều 86)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 86 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23: Xác nhận kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 89)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điều 89 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐   
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐      Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	 Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☐  
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐ 
Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có).


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có  ☐    Không  ☐    
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.     

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng
Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com










THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24: Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản (Điều 94)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 94 dự thảo Luật

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☐     Không ☒
 Nêu rõ lý do: Hiện dự thảo Luật quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện tại Điều 30, Điều 94 và Điều 34.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒     Không ☐
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu kiểm tra, thu nhận các thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản theo quy định.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐           
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐ 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐
 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: thành phần, số lượng hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
- Yêu cầu về hình thức: chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: thành phần, số lượng hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Yêu cầu về hình thức: chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☐     Không ☐
Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 

	  Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không  ☒  
Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☒
Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản. 
Lý do quy định: Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm giao nộp.
- Cá nhân: Trong nước   ☐     Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Cá nhân đầu tư dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 
Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có ☐     Không   ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không  ☐  
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự đồng bộ, thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐     Không ☐
Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒  
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☐ 
Không quy định

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n: 


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác:  ☐    Đề nghị nêu rõ:   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có   ☒   Không  ☐    
Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào
Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com








THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 25: Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản (Điều 96)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 96 dự thảo Luật

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐  
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒    Không   ☒
Nêu rõ lý do: dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đã quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện tại Điều 34, Điều 35 dự thảo Luật.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☐    Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒            
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☒
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐  
Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
	- Nêu rõ lý do quy định: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
- Yêu cầu về hình thức: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☐
Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 
	Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có  ☐     Không ☐  
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. (nếu có).


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản; Cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: Cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản.
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☒  
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☒ 
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự đồng bộ, thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐  
Dự thảo Luật không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☐   Có ☒
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản quy định tại Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): không
+ Mức chi phí khác: không
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  
Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☐   
Lý do: Dự thảo Luật không quy định. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:
Không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 
Không quy định
	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☒  Đề nghị nêu rõ:  Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản  theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, phù hợp với mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật.

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐    
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào
Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com
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		BỘ TÀI CHÍNH


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số: 190/2016/TT-BTC

		Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016





THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Điều 2. Tổ chức thu và người nộp phí

1. Tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản từ Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Mức thu phí

Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản được thực hiện theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Kê khai, thu, nộp phí của tổ chức thu

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Số tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

2. Tổ chức thu phí nộp số tiền phí còn lại (40%) vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước. Thời điểm nộp phí thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.


		 Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

		KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Vũ Thị Mai





BIỂU MỨC

PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

(kèm theo Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Tham khảo tài liệu

		Số TT

		Loại tài liệu

		Đơn vị tính

		Mức thu phí (đồng)



		1

		Thư mục báo cáo

		Lần

		6.000



		2

		Thuyết minh, phụ lục báo cáo

		Quyển

		9.000



		3

		Bản vẽ báo cáo

		Bản vẽ

		8.500





II. Khai thác và sử dụng tài liệu

		Số TT

		Loại tài liệu

		Đơn vị tính

		Mức thu (đồng)



		

		

		

		Tài liệu dạng giấy

		Tài liệu dạng số



		

		

		

		Photo

		In

		Dạng word, excel

		Dạng rastor

		Dạng vector



		A

		Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản



		I

		Thuyết minh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		2

		Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		3

		Lịch sử nghiên cứu địa chất

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		4

		Các phương pháp và công tác điều tra, đánh giá khoáng sản

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		5

		Đặc điểm địa chất vùng

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		6

		Đặc điểm khoáng sản

		Trang A4

		22.500

		23.000

		23.500

		23.000

		



		7

		Đặc điểm địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		8

		Tính tài nguyên dự báo trữ lượng khoáng sản

		Trang A4

		22.500

		23.000

		23.500

		23.000

		



		9

		Bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		10

		Báo cáo kinh tế

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		11

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		II

		Phụ lục

		

		

		

		

		

		



		1

		Kết quả phân tích mẫu các loại

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		2

		Tính trữ lượng - tài nguyên

		Trang A4

		22.500

		23.000

		23.500

		23.000

		



		3

		Thống kê tọa độ - độ cao, lưới khống chế và công trình địa chất

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		4

		Kết quả phân tích và xử lý mẫu địa hóa

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		5

		Kết quả nghiên cứu đánh giá công nghệ quặng (Chất lượng quặng, tính khả tuyển)

		Trang A4

		7.000

		7.500

		7.500

		7.000

		



		6

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		III

		Bản vẽ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bản đồ địa chất và khoáng sản khu vực

		Bản vẽ

		39.000

		96.000

		

		45.000

		338.000



		2

		Bản đồ tài liệu thực tế thi công

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		3

		Bản đồ bố trí công trình

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		4

		Bản đồ địa chất và khoáng sản mỏ, điểm quặng

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		5

		Bản đồ tổng hợp địa vật lý

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		6

		Bản đồ tổng hợp địa chất thủy văn-địa chất công trình

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		7

		Bản đồ vị trí lấy mẫu địa hóa thứ sinh

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		8

		Bản đồ vành phân tán địa hóa

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		9

		Mặt cắt địa chất khu vực

		Bản vẽ

		39.000

		96.000

		

		45.000

		338.000



		10

		Mặt cắt địa chất theo các tuyến thi công

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		11

		Bình đồ phân khối tính tài nguyên trữ lượng

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		12

		Mặt cắt địa chất và khối tính trữ lượng

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		13

		Bản đồ địa hình

		Bản vẽ

		39.000

		96.000

		

		45.000

		338.000



		14

		Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao

		Bản vẽ

		39.000

		96.000

		

		45.000

		338.000



		15

		Thiết đồ công trình gặp quặng

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		16

		Các bản vẽ khác

		Bản vẽ

		39.000

		96.000

		

		45.000

		338.000



		B

		 Báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản



		I

		Thuyết minh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		2

		Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn

		Trang A4

		2.000

		2.000

		2.500

		2.000

		



		3

		Lịch sử nghiên cứu địa chất

		Trang A4

		2.000

		2.000

		2.500

		2.000

		



		4

		Địa tầng

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		5

		Các thành tạo magma

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		6

		Cấu trúc kiến tạo

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		7

		Địa mạo

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		8

		Khoáng sản và dự báo khoáng sản

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		9

		Tài liệu địa hóa, trọng sa

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		10

		Báo cáo kinh tế

		Trang A4

		2.000

		2.000

		2.500

		2.000

		



		11

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.000

		2.500

		2.000

		



		II

		Phụ lục

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Kết quả công tác trọng sa

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		2

		Kết quả công tác bùn đáy

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		3

		Kết quả công tác địa vật lý

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		4

		Kết quả công tác viễn thám

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		5

		Thống kê các kết quả phân tích

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		6

		Sổ khoáng sản, biểu hiện khoáng sản (Sổ mỏ và điểm quặng)

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		7

		Báo cáo điều tra chi tiết khoáng sản

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		8

		Thiết đồ công trình điều tra chi tiết khoáng sản

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		9

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.000

		2.500

		2.000

		



		III

		Bản vẽ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bản đồ tài liệu thực tế địa chất

		Bản vẽ

		37.000

		93.000

		

		42.000

		366.000



		2

		Bản đồ địa chất

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		350.000



		3

		Bản đồ địa chất khoáng sản (dự báo tài nguyên khoáng sản)

		Bản vẽ

		145.000

		201.000

		

		150.000

		443.000



		4

		Sơ đồ kiến tạo

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		350.000



		5

		Bản đồ địa mạo

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		350.000



		6

		Bản đồ tài liệu thực tế trọng sa-bùn đáy

		Bản vẽ

		145.000

		201.000

		

		150.000

		443.000



		7

		Bản đồ trọng sa, bản đồ trầm tích dòng

		Bản vẽ

		145.000

		201.000

		

		150.000

		443.000



		8

		Bản đồ trầm tích dòng

		Bản vẽ

		37.000

		93.000

		

		42.000

		366.000



		9

		Sơ đồ tài liệu thực tế mỏ, điểm khoáng sản

		Bản vẽ

		145.000

		201.000

		

		150.000

		443.000



		10

		Sơ đồ địa chất-khoáng sản mỏ, điểm khoáng sản chi tiết

		Bản vẽ

		145.000

		201.000

		

		150.000

		443.000



		11

		Bản đồ địa chất- địa mạo

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		350.000



		12

		Các bản đồ tổng hợp chuyên ngành khác

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		350.000



		13

		Các bản vẽ khác

		Bản vẽ

		37.000

		93.000

		

		42.000

		366.000



		C

		Báo cáo địa chất đô thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Thuyết minh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		2

		Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		3

		Thuyết minh địa chất

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		4

		Thuyết minh khoáng sản

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		5

		Thuyết minh vỏ phong hóa

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		6

		Thuyết minh địa mạo

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		7

		Thuyết minh tân kiến tạo

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		8

		Thuyết minh địa chất thủy văn

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		9

		Thuyết minh địa chất công trình

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		10

		Thuyết minh địa chất môi trường

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		11

		Thuyết minh địa vật lý môi trường

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		12

		Thuyết minh các tai biến địa động lực

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		13

		Thuyết minh các tai biến do quá trình địa chất

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		14

		Thuyết minh các tai biến do con người

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		15

		Thuyết minh đánh giá tổng hợp các yếu tố địa chất môi trường

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		16

		Báo cáo kinh tế

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		17

		Các nội dung khác

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		II

		Phụ lục

		

		

		

		

		

		



		1

		Phụ lục thống kê các công trình địa chất (lỗ khoan, hào, giếng,...)

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		2

		Phụ lục tổng hợp kết quả bom hút nước thí nghiệm các lỗ khoan

		Trang A4

		9.000

		9.500

		9.500

		9.000

		



		3

		Phụ lục tổng hợp kết quả múc nước thí nghiệm các giếng đào

		Trang A4

		9.000

		9.500

		9.500

		9.000

		



		4

		Phụ lục thống kê các nguồn lộ nước dưới đất

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		5

		Phụ lục tổng hợp thành phần hóa học nước

		Trang A4

		9.000

		9.500

		9.500

		9.000

		



		6

		Phụ lục tổng hợp kết quả phân tích mẫu vi sinh

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		7

		Phụ lục tổng hợp kết quả phân tích hóa thạch

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		8

		Phụ lục tổng hợp kết quả phân tích mẫu vi lượng

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		9

		Phụ lục tổng hợp kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn

		Trang A4

		9.000

		9.500

		9.500

		9.000

		



		10

		Phụ lục tổng hợp kết quả phân tích mẫu sắt

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		11

		Phụ lục cột địa tầng các lỗ khoan

		Trang A4

		9.000

		9.500

		9.500

		9.000

		



		12

		Phụ lục tính chất cơ lý của các phức hệ thạch học

		Trang A4

		3.000

		3.000

		3.500

		3.000

		



		13

		Các nội dung khác

		Trang A4

		1.500

		1.500

		2.000

		1.500

		



		III

		Bản vẽ

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất-khoáng sản

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		2

		Bản đồ địa mạo

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		3

		Bản đồ địa địa mạo-tân kiến tạo-động lực

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		4

		Bản đồ đất và vỏ phong hóa

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		5

		Bản đồ địa chất thủy văn

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		6

		Bản đồ địa chất công trình

		Bản vẽ

		43.000

		99.000

		

		48.000

		342.000



		7

		Bản đồ phân vùng địa chất công trình

		Bản vẽ

		85.000

		141.000

		

		90.000

		383.000



		8

		Bản đồ đặc trưng địa vật lý môi trường

		Bản vẽ

		32.000

		88.000

		

		37.000

		330.000



		9

		Bản đồ địa chất môi trường

		Bản vẽ

		85.000

		141.000

		

		90.000

		383.000



		10

		Bản đồ phân vùng định hướng sử dụng đất

		Bản vẽ

		85.000

		141.000

		

		90.000

		383.000



		11

		Bản đồ địa hình chỉnh lý và bổ sung

		Bản vẽ

		32.000

		88.000

		

		37.000

		330.000



		12

		Các bản vẽ khác

		Bản vẽ

		32.000

		88.000

		

		37.000

		330.000



		D

		Báo cáo Địa chất thủy văn - Địa chất công trình



		I

		Thuyết minh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		2

		Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		3

		Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		4

		Khối lượng và phương pháp thực hiện các dạng công tác

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		5

		Đặc điểm địa chất

		Trang A4

		3.400

		3.800

		4.100

		3.600

		



		6

		Đặc điểm địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		7

		Kết quả điều tra thăm dò

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		8

		Phương hướng điều tra, khai thác, sử dụng hợp lý nước dưới đất và đất xây dựng

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		9

		Báo cáo kinh tế

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		10

		Các nội dung khác

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		II

		Phụ lục

		

		

		

		

		

		



		1

		Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học của nước

		Trang A4

		10.000

		10.500

		11.000

		10.500

		



		2

		Tổng hợp tài liệu thống kê các lỗ khoan địa chất thủy văn

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		3

		Tổng hợp tài liệu thống kê các giếng khảo sát địa chất thủy văn

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		4

		Tổng hợp tài liệu thống kê các nguồn lộ nước dưới đất

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		5

		Tổng hợp kết quả đo mực nước và đánh giá chất lượng nước

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		6

		Kết quả tính các chỉ tiêu cơ lý đất đá

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		7

		Thống kê các loại (công trình, điểm lộ nước…)

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		8

		Các thiết đồ công trình, các biểu đồ, đồ thị

		Trang A4

		3.500

		4.000

		4.000

		3.500

		



		9

		Các nội dung khác

		Trang A4

		1.500

		2.000

		2.500

		2.000

		



		III

		Bản vẽ

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất khu vực, kèm theo mặt cắt địa chất

		Bản vẽ

		35.000

		91.000

		

		40.000

		334.000



		2

		Bản đồ địa mạo khu vực, kèm theo mặt cắt địa mạo

		Bản vẽ

		35.000

		91.000

		

		40.000

		334.000



		3

		Bản đồ tài liệu thực tế địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		4

		Bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Bản vẽ

		130.000

		187.000

		

		136.000

		429.000



		5

		Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		6

		Bản đồ điểm nghiên cứu nước dưới đất

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		7

		Bản đồ địa tầng các lỗ khoan

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		8

		Bản đồ kết quả địa vật lý

		Bản vẽ

		35.000

		91.000

		

		40.000

		334.000



		9

		Bản đồ địa hình và công trình

		Bản vẽ

		35.000

		91.000

		

		40.000

		334.000



		10

		Bình đồ các loại

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		11

		Mặt cắt địa chất thủy văn - địa chất công trình

		Bản vẽ

		130.000

		187.000

		

		136.000

		429.000



		12

		Mặt cắt địa vật lý-địa chất thủy văn

		Bản vẽ

		51.000

		107.000

		

		56.000

		349.000



		13

		Biểu đồ tổng hợp bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan

		Bản vẽ

		130.000

		187.000

		

		136.000

		429.000



		14

		Các thiết đồ công trình

		Bản vẽ

		130.000

		187.000

		

		136.000

		429.000



		15

		Các bản vẽ chuyên đề khác

		Bản vẽ

		35.000

		91.000

		

		40.000

		334.000



		E

		Báo cáo Địa vật lý

		

		

		

		

		

		



		I

		Thuyết minh

		

		

		

		

		

		



		1

		Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo

		Trang A4

		5.000

		5.500

		5.500

		5.000

		



		2

		Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		3

		Những đặc điểm địa chất - địa vật lý

		Trang A4

		5.000

		5.500

		5.500

		5.000

		



		4

		Phương pháp và kỹ thuật công tác

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		5

		Phương pháp thi công thực địa và xử lý phân tích tài liệu Địa vật lý

		Trang A4

		5.000

		5.500

		5.500

		5.000

		



		6

		Kết quả điều tra địa chất khoáng sản, giải đoán địa chất các tài liệu địa vật lý

		Trang A4

		14.000

		14.500

		15.000

		14.500

		



		7

		Báo cáo kinh tế

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		8

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		II

		Phụ lục

		

		

		

		

		

		



		1

		Các bảng kết quả chuẩn máy, sai số đo đạc và thống kê khối lượng

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		2

		Sổ điểm đo (trọng lực, dị thường, trường từ...)

		Trang A4

		14.000

		14.500

		15.000

		14.500

		



		3

		Các kết quả phân tích mẫu

		Trang A4

		5.000

		5.500

		5.500

		5.000

		



		4

		Kết quả tính các thông số (biến đổi trường địa vật lý, trường trọng lực, đứt gãy và magma,...)

		Trang A4

		14.000

		14.500

		15.000

		14.500

		



		5

		Kết quả phân tích địa vật lý

		Trang A4

		14.000

		14.500

		15.000

		14.500

		



		6

		Các nội dung khác

		Trang A4

		2.000

		2.500

		2.500

		2.000

		



		III

		Bản vẽ

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất khu vực

		Bản vẽ

		30.000

		87.000

		

		36.000

		329.000



		2

		Bản đồ tài liệu thực tế thi công

		Bản vẽ

		51.000

		108.000

		

		57.000

		350.000



		3

		Bản đồ, sơ đồ, thiết đồ kết quả (điểm đo trọng lực, dị thường, cường độ, trường từ, đẳng trị, địa vật lý lỗ khoan, …)

		Bản vẽ

		128.000

		185.000

		

		134.000

		427.000



		4

		Mặt cắt địa chất - địa vật lý, phân tích định lượng

		Bản vẽ

		128.000

		185.000

		

		134.000

		427.000



		5

		Mặt cắt tổng hợp

		Bản vẽ

		51.000

		108.000

		

		57.000

		350.000



		6

		Sơ đồ vị trí vùng

		Bản vẽ

		30.000

		87.000

		

		36.000

		329.000



		7

		Sơ đồ tài liệu thực tế

		Bản vẽ

		51.000

		108.000

		

		57.000

		350.000



		8

		Sơ đồ địa chất và khoáng sản

		Bản vẽ

		51.000

		108.000

		

		57.000

		350.000



		9

		Sơ đồ phân vùng triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý

		Bản vẽ

		51.000

		108.000

		

		57.000

		350.000



		10

		Các bản vẽ khác

		Bản vẽ

		30.000

		87.000

		

		36.000

		329.000



		G

		Tài liệu quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản



		1

		Nội dung thuyết minh quy hoạch

		Trang A4

		2.000

		2.400

		2.700

		2.200

		



		2

		Danh mục các diện tích lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản; Các diện tích bay đo địa vật lý

		Danh mục

		50.000

		50.000

		50.000

		50.000

		



		3

		Danh mục các diện tích điều tra đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch

		Danh mục

		100.000

		100.000

		100.000

		100.000

		



		4

		Danh mục các đề án, dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản

		Danh mục

		100.000

		100.000

		100.000

		100.000

		



		5

		Danh mục các mỏ, điểm quặng và quy hoạch thăm dò, khai thác

		Danh mục

		100.000

		100.000

		100.000

		100.000

		



		6

		Bản đồ vị trí các nhóm tờ đã được điều tra lập bản đồ địa chất

		Bản vẽ

		68.000

		124.000

		

		73.000

		366.000



		7

		Bản đồ quy hoạch điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		8

		Bản đồ vị trí mỏ, điểm quặng được quy hoạch ở tỷ lệ nhỏ

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		9

		Bản đồ vị trí khu mỏ điểm quặng được quy hoạch thăm dò, khai thác theo vùng

		Bản vẽ

		204.000

		260.000

		

		209.000

		503.000



		H

		Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

		Trang A4

		1.000

		1.500

		1.500

		1.000

		





 


